
STT Tên đơn vị Số lượng (bộ) Ghi chú

I MẦM NON 470

1 Mầm non huyện 50
2 Mầm non Phước Hưng 40
3 Mầm non Phước Quang 30
4 Mầm non Phước Thuận 100
5 Mầm non Phước Hiệp 50
6 Mầm non Phước Lộc 30
7 Mầm non Diêu Trì 40
8 Mầm non Phước An 30
9 Mầm non Phước Thành 50
10 MN TT Tuy Phước 50

II TIỂU HỌC 470
1 TH số 2 Phước Hưng 30

2 TH số 1 Phước Quang 62

3 TH số 2 Phước Quang 40

4 TH số 1 Phước Hòa 40

5 TH số 1 Phước Sơn 40

6 TH số 3 Phước Sơn 50

7 TH số 1 Phước Thuận 50

8 TH số 2 Phước Thuận 50

9 TH số 1 Phước Hiệp 40

10 TH số 1 Phước Lộc 18

11 TH số 2 Phước Lộc 30

12 TH số 1 TT Diêu Trì 20

III THCS 280

1 THCS Phước Hưng 50
2 THCS Phước Thắng 50
3 THCS Phước Thuận 50
4 THCS Phước Hiệp 50
5 THCS Phước Lộc 50
6 THCS Phước Thành 30

Tổng cộng 1.220

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-TC ngày      /   /2023 của UBND huyện)
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